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Hiệu quả từ các chính sách về giáo dục và đào tạo

 trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh

(Thảo luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII)


Được sự phân công của Ban Tổ chức, tôi xin báo cáo nội dung: Hiệu quả từ các chính sách về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh.
Giai đoạn 2016-2021 vừa qua, ngành Giáo dục đang trong lộ trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tuy còn không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, sự ủng hộ và đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý toàn ngành, sự nghiệp giáo dục của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển ngày càng vững chắc, một số lĩnh vực duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực và toàn quốc. Sự quan tâm của tỉnh với sự nghiệp giáo dục thể hiện ở những định hướng mang tầm chiến lược ưu tiên phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đặc biệt là những quyết sách đúng đắn, những cơ chế thuận lợi để tháo gỡ nhiều nút thắt, khó khăn, bất cập cho GD&ĐT Bắc Giang. Các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục đã và đang được đầu tư; các chế độ, chính sách phát triển giáo dục ngày càng được quan tâm với chủ trương: Phát triển giáo dục thì không thể lạc hậu về chính sách. 

Có thể nói những chính sách phát triển GD&ĐT Bắc Giang trong nhiệm kỳ vừa qua vừa bám sát theo mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, trong đó có những chính sách đi đầu so với cả nước, hiện đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Giai đoạn 2016-2021 HĐND tỉnh đã ban hành 4 Nghị quyết quy định các chính sách phát triển giáo dục Bắc Giang. 
Hiệu quả một số chính sách phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016-2021

(1) Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo hướng bền vững
Xác định bậc học mầm non có vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm phát triền giáo dục mầm non theo hướng bền vững. Trước thực trạng quá tải các trường mầm non, thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, năm 2017 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non, mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang đều quyết định giao số lượng giáo viên mầm non được hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập, ưu tiên cho những địa phương khó khăn (như Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên, Lục Ngạn). Tổng số từ năm học 2017-2018 đến nay, tỉnh đã quyết định giao 988 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên mầm non. Trên cơ sở đó, UBND huyện, thành phố thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các giáo viên và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, cụ thể: bảo đảm chế độ tiền lương và các chế độ khác như giáo viên trong biên chế. Riêng huyện Sơn Động và các xã đặc biệt khó khăn thì ngân sách tỉnh cấp chi  trả 100% lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bắt buộc. Ngoài ra, năm 2020, tiếp tục tuyển dụng vào biên chế 719 chỉ tiêu giáo viên mầm non. 
Thực tế, các huyện, thành phố đã hợp đồng được 936 giáo viên (chiếm 12,3% tổng số giáo viên mầm non). Cơ chế này đã góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 1000 giáo viên; giúp tăng tỷ lệ giáo viên/lớp và giảm tình trạng quá tải ở các trường mầm non. Hiện tỷ lệ giáo viên/lớp ở mầm non (các trường công lập) đạt 1.95, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ.
Mặt khác, giai đoạn 2016-2021, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ xây dựng trường mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Đến hết năm 2020, đã hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cho 10 dự án trường mầm non tư thục số tiền 12,41 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 33 phòng học của 4 trường mầm non tư thục số tiền 8,25 tỷ đồng; hỗ trợ thiết bị đối với 521 nhóm trẻ độc lập tư thục số tiền 10,42 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ các huyện 174 tỷ xây dựng phòng học trường mầm non công lập. Năm 2016 toàn tỉnh có 848 nhóm lớp quá tải  (chiếm tỷ lệ 22,7%), tập trung ở huyện Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Nam, Việt Yên, thành phố Bắc Giang), đến nay, vấn đề này đã được giải quyết cơ bản. Đặc biệt, số trẻ nhà trẻ ngoài công lập gia lớp tăng, năm học 2020-2021 có 9.714 trẻ học ở khu vực ngoài công lập (931 trẻ ở trường tư thục, 8.783 trẻ ở nhóm trẻ độc lập tư thục), so với năm học 2016-2017 tăng 6.581 trẻ (tăng 301% so với năm 2016).
(2) Chính sách nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngày 07/5/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển trường THCS trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025. Theo đó, mỗi huyện/thành phố có 01 trường, trong đó 9 trường được phát triển, nâng cấp trên cơ sở các trường THCS điểm ở các thị trấn trung tâm huyện; thành phố Bắc Giang xây dựng mới 01 trường THCS Lê Quý Đôn; năm 2020 Yên Dũng xây mới Trường THCS TT Nham Biền. Như vậy toàn tỉnh sẽ duy trì 10 trường THCS trọng điểm chất lượng cao để làm nhiệm vụ đi đầu về đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tạo nguồn tốt cho trường THPT Chuyên và các lớp chất lượng cao của các trường THPT trong tỉnh. 
Đặc biệt, năm 2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 Quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh Trường THPT Chuyên, học sinh trường THCS trọng điểm chất lượng cao và giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh. Sau 2 năm triển khai Nghị quyết, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên và trường THCS trọng điểm chất lượng cao được hỗ trợ kinh phí trong quá trình giảng dạy học tập. Cụ thể:
Đối với Trường THPT Chuyên Bắc Giang

- Tổng kinh phí hỗ trợ học sinh là 4.430 triệu đồng (trong đó hỗ trợ học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện: 4.093 triệu  đồng; học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự thi quốc gia và tập huấn chọn đội tuyển dự thi khu vực và quốc tế: 24 triệu đồng; học sinh tập huấn chọn đội tuyển dự thi khu vực, quốc tế : 313 triệu đồng).
- Hỗ trợ chuyên gia, Giáo sư, Phó Giáo sư dạy đội tuyển thi quốc gia, khu vực và quốc tế, tổng kinh phí: 1.292 triệu đồng.

Trong 2 năm tổng kinh phí đã hỗ trợ học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên là 5.722 triệu đồng.

Đối với các trường THCS trọng điểm chất lượng cao

- Hỗ trợ học sinh tổng số tiền 1.369 triệu đồng (trong đó học sinh lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm 990 triệu đồng; học sinh các trường THCS khác không học các lớp chất lượng cao 331 triệu đồng; học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh 48 triệu đồng). 
- Các trường THCS được quan tâm bố trí đội ngũ giáo viên (tuyển chọn giáo viên giỏi, tỉ lệ GV/lớp cao hơn các trường khác trong cùng địa bàn, cơ bản đạt 2,2 GV/lớp). Giáo viên dạy các môn Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, GDCD, Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh tại lớp chất lượng cao của trường THCS trọng điểm thì được tính 1 tiết định mức = 2 tiết dạy ở các trường cùng cấp; cuối năm được tính thừa giờ do vượt định mức quy định.

 Có thể nói, các chính sách hỗ trợ kinh phí, chế độ cho học sinh và giáo viên tại Nghị quyết số số 16/2019/NQ-HĐND (tổng số 7.091 triệu đồng) đã tạo điều kiện về vật chất và động viên tinh thần rất lớn cho đội ngũ giáo viên và học sinh, nhất là các em học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, để các em yên tâm học tập. Trường THPT Chuyên và các trường THCS trọng điểm đã thu hút được những học sinh giỏi về học tập; chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh được duy trì và nâng lên. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia 3 năm gần đây duy trì trong tốp 12 tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải. Các trường THCS trọng điểm chất lượng cao chất lượng giáo dục tốt, thực sự là những mô hình điểm, đi đầu thực hiện đổi mới giáo dục ở các huyện, thành phố.
(3) Chính sách về học phí và thực hiện các khoản thu trong trường học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nhất là quản lý tài chính
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nhất là quản lý tài chính trong ngành, khắc phục những bức xúc, tồn tại khá lâu, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở GDMN, phổ thông và GDTX công lập trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Nghị quyết của HĐND được ban hành và tổ chức thực hiện đã góp phần tăng cường kỷ cương nền nếp trong công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý khoản thu từ người học nói riêng tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Bởi lẽ, ngoài các khoản mà Nghị quyết đã quy định, các trường không được phép thu các khoản dịch vụ, phục vụ nào khác. Việc chấp hành Nghị quyết của các nhà trường sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Nghị quyết ban hành là cơ sở pháp lý để xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính đối với tập thể hoặc cá nhân có sai phạm. Nhờ có Nghị quyết, các khoản dịch vụ phục vụ trong nhà trường sẽ được công khai, minh bạch hơn; phụ huynh sẽ được quyền lựa chọn, thỏa thuận các dịch vụ phục vụ học sinh (dịch vụ chỉ được tính đúng, tính đủ chi phí và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương); nhất trí các khoản hỗ trợ (phù hợp với các hoạt động cần thiết của cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương). Các cơ sở giáo dục chỉ thực hiện thu các khoản dịch vụ phục vụ và hỗ trợ khi được sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và có thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT (Phòng GD&ĐT thẩm định các trường mầm non, tiểu học, THCS; Sở GD&ĐT thẩm định các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX). Mặt khác, việc thực hiện Nghị quyết đã tạo sự bình đẳng trong học sinh khi cùng hưởng một môi trường dạy và học; giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền trong tỉnh; giữa trường công với trường tư thục; các trường sẽ có thêm nguồn kinh phí để hợp đồng thêm giáo viên, khắc phục một phần tình trạng quá tải của trường mầm non, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. 
Có thể khẳng định, Nghị quyết đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn; hoạt động quản lý tài chính, thu chi trong trường học được minh bạch, công khai, dân chủ, nền nếp và chặt chẽ.
Tuy nhiên, hiện giáo dục Bắc Giang vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, như một số địa phương còn thiếu giáo viên mầm non, tiểu học để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; thiếu nguồn giáo viên để tuyển dụng (năm 2020 tuyển thiếu 31 giáo viên tiểu học so với chỉ tiêu). Ở một số đơn vị không tuyển đủ chỉ tiêu được giao, hoặc giáo viên được tuyển rồi nhưng chuyển ngành, xin chấm dứt hợp đồng. Tổng chỉ tiêu tỉnh giao hợp đồng là 988 giáo viên mầm non; thực tế các huyện hợp đồng được 936 giáo viên (thiếu 52 chỉ tiêu do không có nguồn để tuyển).

Phòng học, phòng chức năng cấp tiểu học, THCS của một số địa phương còn thiếu (do tăng học sinh, tăng lớp và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông thực hiện học 2 buổi/ngày). Diện tích đất của một số trường học còn chật, thiếu sân chơi bãi tập; các tiêu chí để đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 còn khó khăn.
Giáo dục là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, được coi là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư cho giáo dục được xác định là đầu tư cho phát triển. Thực tế đã cho thấy, một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục đó phải là những chính sách phát triển GD&ĐT đúng đắn. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành một số chính sách giúp giáo dục Bắc Giang phát triển bền vững. Trong giai đoạn tới, ngành Giáo dục tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục. Trước mắt, năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển Giáo dục Mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngành Giáo dục trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, ban hành các chính sách phát triển giáo dục. Đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng giáo dục để sự nghiệp giáo dục Bắc Giang tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra./.
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